
 

PHẦN I: NỘI DUNG TỰ HỌC 

ĐỊA LÝ 10 CHƯƠNG IX: ĐỊA LÍ DỊCH VỤ 

BÀI 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ 

I. Cơ cấu, vai trò của các ngành dịch vụ 

1. Cơ cấu 

? Dựa vào SGK và kiến thức của bản thân, hãy cho biết dịch vụ gồm những nhóm ngành nào? Kể tên các hoạt 

động kinh tế thuộc từng nhóm ngành? 

 

 

 

 

 

 

2. Vai trò 

Dựa vào SGK và kiến thức hiểu biết của bản thân, hãy cho biết ngành dịch vụ có vai trò gì? Cho 1 ví dụ chứng 

minh. 

+ ………………………………………………………………………………………………… 

+ ………………………………………………………………………………………………… 

+ ………………………………………………………………………………………………… 

+ ………………………………………………………………………………………………… 

II.  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ: 

? Dựa vào sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ trang 135 SGK, hãy 

trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ, lấy ví dụ ở Việt Nam? 

……………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………..  

 

III. Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới 

Bảng cơ cấu kinh tế theo ngành  của Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2017 (đơn vị: %) 

Ngành Việt Nam Hoa Kỳ 

Nông nghiệp 15,3 0,9 

Công nghiệp 33,3 19,1 

Dịch vụ 51,3 80 

- Gồm các nhóm ngành  

https://vndoc.com/giai-bai-tap-dia-ly-10


?Dựa vào bảng cơ cấu kinh tế theo ngành  của Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2017 hãy so sánh tỉ 

trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ? Từ đó rút ra nhận xét sự 

khác biệt về tỉ trọng ngành dịch vụ giữa nước đang phát triển và phát triển  

……………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………..  

? Dựa vào kiến thức thực tế hãy kể tên các thành phố lớn đồng thời cũng là trung tâm dịch vụ lớn trên thế giới? 

……………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………..  

? Dựa và kiến thức thực tế hãy kể tên các thành phố lớn đồng thời là trung tâm dịch vụ ở Việt Nam? 

……………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

PHẦN HAI: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

A. TỰ LUẬN 

 Trả lời câu hỏi 1, 2,3 và làm bài tập số 4 trong sách giáo khoa trang 137 (Bài tập sô 4 vẽ biểu đồ cột ghép) 

B.  TRẮC NGHIỆM (Làm các câu hỏi trắc nghiệm phần bài tập trên web shub.edu.vn) 

Câu 1 : Nhân tố ảnh hưởng tới sức mua, nhu cầu dịch vụ là? 

A. Mức sống và thu nhập thực tế. B. Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư. 

C. Quy mô, cơ cấu dân số. D. Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán. 

Câu 2 : Ý nào dưới đây không thuộc vai trò của các ngành dịch vụ? 

A. Tạo ra một khối lượng của cải lớn cho xã hội.  

B. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm. 

C. Khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên và các di sản văn hóa, lịch sử, các thành tựu của cuộc cách 

mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại. 

D. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất vật chất. 

Câu 3 : Dịch vụ tiêu dùng bao gồm: 

A. Tài chinh, bảo hiểm. B. Giao thông vận tải, thông tin liên lạc. 

C. Bán buôn, bán lẻ, du lịch, y tế, giáo dục, thể thao. D. Các dịch vụ hành chinh công. 

Câu 4 : Trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động xã hội ảnh hưởng đến? 

A. Nhịp điệu phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ. B. Sức mua và nhu cầu dịch vụ. 

C. Đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ. D. Sự phân bố các mạng lưới dịch vụ. 

Câu 5 : Ở nhiều quốc gia trên thế giới, người ta thường chia các ngành dịch vụ ra thành mấy nhóm? 

A. 2 nhóm. B. 3 nhóm. C. 5 nhóm. D. 4 nhóm. 

Câu 6 : Các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp 

thuộc về nhóm ngành? 

A. Dịch vụ kinh doanh.  B. Dịch vụ công. C. Dịch vụ tiêu dùng. D. Dịch vụ cá nhân. 

Câu 7 : Sự phân bố dân cư và mạng lưới quần cư ảnh hưởng đến? 

A. Cơ cấu ngành dịch vụ. B. Hình thành các điểm du lịch. 

C. Sức mua, nhu cầu dịch vụ. D. Mạng lưới ngành dịch vụ. 

Câu 8 : Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ? 

A. Mức sống và thu nhập của người dân. B. Quy mô, cơ cấu dân số. 

C. Di tích lịch sử văn hóa. D. Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán. 

Câu 9 : Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng? 

A. Thấp nhất trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển. 

B. Cao nhất trong cơ cấu GDP của các nước phát triển. 

C. Cao nhất trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển. 

D. Cao trong cơ cấu GDP của tất cả các nước trên thế giới. 

Câu 10: Cho bảng số liệu 

SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN 

THẾ GIỚI NĂM 2014 



Nước 

Khách du lịch 

đến 

(triệu lượt người) 

Doanh thu du lịch 

(tỉ USD)  

Pháp 83,8 66,8 

Tây Ban Nha 65,0 64,1 

Hoa Kì 75,0 220,8 

Trung Quốc 55,6 56,9 

Anh 32,6 62,8 

Mê - hi - cô 29,3 16,6 

Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện số lượng khách du lịch đến và doanh thu du lịch của các nước 

trên? 
A. Biểu đồ cột đường 

B. Biểu đồ miền. 

C. Biểu đồ cột ghép. 

D. Biểu đồ tròn. 

                            -----------------------------------Hết ----------------------------- 
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